
Biếu số: 01

Đvt: đồng

Số hộ nghèo

Số hộ CSXH (không thuộc 

diện hộ nghèo và sống ở vùng 

chưa có điện lưới)

Hộ Hộ Đồng

A B 1=2+3 2 3 4=1*55.000*3t 7

TỔNG CỘNG 7.658            7.142           516 1.263.570.000           

1 UBND xã Chiềng Đông 526 526 0 86.790.000                

2 UBND xã Chiềng Sinh 419 419 0 69.135.000                

3 UBND xã Mùn Chung 436 426 10 71.940.000                

4 UBND xã Mường Khong 350 345 5 57.750.000                

5 UBND xã Mường Mùn 502 498 4 82.830.000                

6 UBND xã Mường Thín 245 245 0 40.425.000                

7 UBND xã Nà Sáy 312 303 9 51.480.000                

8 UBND xã Nà Tòng 329 328 1 54.285.000                

9 UBND xã Phình Sáng 684 568 116 112.860.000              

10 UBND xã Pú Nhung 427 328 99 70.455.000                

11 UBND xã Pú Xi 439 411 28 72.435.000                

12 UBND xã Quài Cang 569 569 0 93.885.000                

13 UBND xã Quài Nưa 464 464 0 76.560.000                

14 UBND xã Quài Tở 534 534 0 88.110.000                

15 UBND xã Rạng Đông 449 377 72 74.085.000                

16 UBND xã Ta Ma 426 371 55 70.290.000                

17 UBND xã Tênh Phông 237 173 64 39.105.000                

18 UBND xã Tỏa Tình 272 219 53 44.880.000                

19 UBND TT Tuần Giáo 38 38 0 6.270.000                  

STT

(Kèm theo Quyết định số:    2032        /QĐ-UBND ngày   17       /11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

Tổng số hộ 

nghèo và hộ 

CSXH hưởng 

hỗ trợ 

Trong đó

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ III NĂM 2020 CHO HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

(Đối tượng là hộ không thuộc diện hộ nghèo và sống ở vùng chưa có điện lưới) 
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